
Từ tháng Đến tháng

1 Đặng Tuấn Đạt Nam 25/09/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 07/11/2016 N0116 N0116 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-B

2 Phan Trung Hải Nam 24/08/1991
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 07/11/2016 N0117 N0117 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-B

3 Nguyễn Trung Huy Nam 13/03/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 07/11/2016 N0118 N0118 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-B

4 Bùi Thị Ngọc Linh Nữ 24/01/1993
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0119 N0119 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-B

5 Phạm Bình  Minh Nam 17/12/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 07/11/2016 N0120 N0120 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-B

6 Nguyễn Văn Thường Nam 20/05/1994
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 07/11/2016 N0121 N0121 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-B

7 Trần Văn Trung Nam 28/07/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0122 N0122 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-B

8 Trần Tiến Vinh Nam 22/09/1994
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Trung bình 07/11/2016 N0123 N0123 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-B

9 Nguyễn Thành Công Nam 29/07/1993
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0124 N0124 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

10 Phan Văn Cường Nam 22/02/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0125 N0125 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

11 Trịnh Viết Đoàn Nam 02/02/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0126 N0126 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

12 Lô Xuân Đồng Nam 22/10/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0127 N0127 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

13 Tống Anh Đức Nam 19/11/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0128 N0128 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

14 Nguyễn Văn Khuyến Nam 01/09/1990
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0129 N0129 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B
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15 Nguyễn Khắc Kiên Nam 14/12/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0130 N0130 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

16 Lê Xuân Nghĩa Nam 12/08/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0131 N0131 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

17 Trương Thị Lê Nữ 14/11/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0132 N0132 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

18 Đỗ Thành Long Nam 24/05/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0133 N0133 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

19 Nguyễn Văn Lực Nam 07/03/1993
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Giỏi 07/11/2016 N0134 N0134 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

20 Phạm Thị Luyến Nữ 09/06/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0135 N0135 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

21 Trần Ngọc Sỹ Nam 06/07/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0136 N0136 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

22 Đinh Trần Thiên  Thăng Nam 03/05/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0137 N0137 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

23 Hoàng Thị Phương Thanh Nữ 19/11/1984
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0138 N0138 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

24 Hoàng Thị Anh Thư Nữ 27/12/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0139 N0139 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

25 Nguyễn Xuân Toàn Nam 06/10/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0140 N0140 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

26 Huỳnh Ngọc Tú Nam 19/02/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0141 N0141 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

27 Nguyễn Văn Trường Nam 20/11/1994
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0142 N0142 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD02-B

28 Trịnh Dương Danh Nam 12/10/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 07/11/2016 N0143 N0143 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-K

29 Dương Nhật Huy Nam 01/11/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0144 N0144 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-K

30 Hà Nam Nam 21/10/1994
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 07/11/2016 N0145 N0145 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-K



31 Huỳnh Công Phùng Nam 15/05/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 07/11/2016 N0146 N0146 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-K

32 Phạm Minh Sang Nam 13/07/1995
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 07/11/2016 N0147 N0147 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-K

33 Hoàng Trung Thành Nam 18/11/1994
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 07/11/2016 N0148 N0148 /2016/CD 25/11/2016 C13DNUD01-K

34 Nguyễn Trọng Na Dương Nam 11/10/1988
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB khá 07/11/2016 N0149 N0149 /2016/CD 25/11/2016 C12DNUD02-B

35 Nguyễn Văn Hải Nam 22/12/1993
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB khá 07/11/2016 N0150 N0150 /2016/CD 25/11/2016 C12DNUD02-B

36 Nguyễn Lê Minh Hiếu Nam 31/07/1994
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB khá 07/11/2016 N0151 N0151 /2016/CD 25/11/2016 C12DNUD02-B

37 Vũ Trọng Đức Nam 23/11/1994
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB khá 07/11/2016 N0152 N0152 /2016/CD 25/11/2016 C12DNUD03-B

38 Nghiêm Xuân Thắng Nam 23/10/1993
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB khá 07/11/2016 N0153 N0153 /2016/CD 25/11/2016 C12DNUD03-B

39 Phương Gia Thịnh Nam 21/07/1994
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 Trung bình 07/11/2016 N0154 N0154 /2016/CD 25/11/2016 C12DNUD03-B

40 Nguyễn Thanh Huy Nam 17/12/1993
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB khá 07/11/2016 N0155 N0155 /2016/CD 25/11/2016 C12DNUD03-B

41 Hoàng Anh Sơn Nam 07/04/1994
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB khá 07/11/2016 N0156 N0156 /2016/CD 25/11/2016 C12DNUD04-B

42 Kiều Bá Hùng Nam 11/09/1994
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB khá 07/11/2016 N0157 N0157 /2016/CD 25/11/2016 C12DNUD04-B

43 Nguyễn Chiến Thắng Nam 23/04/1994
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB khá 07/11/2016 N0158 N0158 /2016/CD 25/11/2016 C12DNUD04-B

44 Vũ Văn Độ Nam 25/12/1990
Công nghệ thông tin 

(Thiết kế trang Web)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0159 N0159 /2016/CD 25/11/2016 C13DNTW01-B

45 Phạm Thu Hằng Nữ 16/08/1995
Công nghệ thông tin 

(Thiết kế trang Web)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0160 N0160 /2016/CD 25/11/2016 C13DNTW01-B

46 Nguyễn Quý Linh Nam 06/04/1994
Công nghệ thông tin 

(Thiết kế trang Web)
10/2013 11/2016 TB khá 07/11/2016 N0161 N0161 /2016/CD 25/11/2016 C13DNTW01-B

47 Dương Thị Tâm Nữ 26/12/1995
Công nghệ thông tin 

(Thiết kế trang Web)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0162 N0162 /2016/CD 25/11/2016 C13DNTW01-B

48 Nguyễn Ngọc Tùng Nam 27/05/1995
Công nghệ thông tin 

(Thiết kế trang Web)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0163 N0163 /2016/CD 25/11/2016 C13DNTW01-B



49 Phan Lạc Tùng Nam 13/08/1995
Công nghệ thông tin 

(Thiết kế trang Web)
10/2013 11/2016 Khá 07/11/2016 N0164 N0164 /2016/CD 25/11/2016 C13DNTW01-B


